
Phụ lục 1 

KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN 
TRONG NĂM HỌC  2024-2025 

(Kèm theo Kế hoạch giáo dục nhà trường số:155/KH-MNDK ngày 06 tháng 09  năm 
2024 của Trường Mầm non Diễn Cát) 

1. Độ tuổi: 24-36 tháng 

DỰ KIẾN THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ NĂM HỌC  

Chủ đề Chủ đề nhánh Sốtuần Thời gian thực hiện 

 

Trường MN 

thân yêu 

( 5 tuần) 

- Trường MN thân yêu  1 Từ ngày 11 đến 15/9/2023 

- Lớp học của bé  2 Từ ngày 18 đến 22/9/2023 

- Bé và các bạn 3 Từ ngày 25 đến 29/9/2023 

- Đồ dùng của bé 4 Từ ngày 02 đến 6/10/2023 

- Những đồ chơi bé thích 5 Từ ngày 9 đến 13/10/2023 

Bé và gia 

đình 

( 6 tuần) 

- Người thân trong gia đình 

bé 

6 
Từ ngày 16 đến 20/10/2023 

- Bé và cơ thể bé 7 Từ ngày 23 đến 27/10/2023 

- Đồ dùng  trong gia đình( 

ĐD ăn, uống) 

8,9 Từ ngày 30/10 đến 

đến10/11/2023 

- Đồ dùng để sinh hoạt 10,11 Từ ngày 13 đến 14/11/2023 

   Những 

con vật 

đáng yêu 

(7 tuần) 

 

- Con vật trong gia đình ( Gia 

cầm) 

12, 13 Từ ngày 27/11 đến 

08/12/2023 

- Con vật trong gia đình (Gia 

súc) 

14,15  
Từ ngày 11 đến 12/12/2023 

- Một số con vật sống trong 

rừng 

16,17 
Từ ngày 25 đến 06/01/2024 

- Một số con vật sống dưới 

nước 

18 
Từ ngày 8 đến 12/01/2024 

Rau quả và 

những bông 

hoa đẹp 

- Bé vui đón tết 19 Từ ngày 15 đến 19/01/2024 

- Cây xanh  20 Từ ngày 22 đến 26/01/2024 

- Những bông hoa đẹp 21,22 Từ ngày 29- 02/02 đến  



(8 tuần) 

 

19-23/ 2/2024 

- Một số loại quả   
23,24 Từ ngày 26/2 đến 

08/03/2024 

- Một số loại rau ăn lá, ăn củ. 25,26 Từ ngày 11/3 đến 22/3/2024 

Bé thích đi 

bằng 

phương tiện 

giao thông 

gì? 

(6 tuần) 

- Phương tiện và 

QĐGTđường bộ 

27,28 
Từ ngày 25/3 đến 05/4/2024 

- Tín hiệu đèn giao thông 29 Từ ngày 08 dến 12 /4/2024 

- Phương tiện và QĐGT 

đường thủy 

30,31 
Từ ngày 15 đến 26/4/2024 

- PT và QĐGT đường hàng 

không 

32 
Từ ngày 29 đến 03/5/2024 

Mùa hè - Bé 

lên mẫu 

giáo- Bác 

Hồ của em 

( 3 tuần) 

- Thời tiết và trang phục mùa 

hè 

33 
Từ ngày 06 đến 10/5/2024 

- Bé lên mẫu giáo 34 Từ ngày 12 đến 17/5/2024 

- Bác Hồ của em 35 Từ ngày 20 đến 24/5/2023 

Tổng tuần  35  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Độ tuổi: 3-4 tuổi. 

 

Chủ đề Chủ đề nhánh 
Số 

tuần 
Thời gian thực hiện 

Trường 

Mầm non 

( 4 tuần) 

Trường MN Diễn cát 1 Từ ngày 11 đến 15/9/2023 

Lớp học của bé 2 Từ ngày 18 đến 22/9/2023 

HĐ trong trường MN 3 Từ ngày 25 đến 29/9/2023 

Tết trung thu 4 Từ ngày 02 đến 6/10/2023 

Bản thân 

( 3 tuần) 

- Bé tự giới thiệu về mình 5 Từ ngày 9 đến 13/10/2023 

- Cơ thể bé và bạn 6 Từ ngày 16 đến 20/10/2023 

- Bé cần gì lớn lên và 

khỏe mạnh  7 Từ ngày 23 đến 27/10/2023 

Gia đình 

(5 tuần) 

- Những người thân trong 

gia đình  8 Từ ngày 30/10 đến 03/11/2023 

Ngôi nhà thân yêu của bé 9 Từ ngày 06 đến10/11/2023 

Ngày hội của cô giáo 10 Từ ngày 13 đến 17/11/2023 

Đồ dùng gia đình 11 Từ ngày 20 đến 24/11/2023 

 Nhu cầu của gia đình 12 Từ ngày 27/11 đến 01/12/2023 

Nghề 

nghiệp 

( 4 tuần) 

Bác nông dân 13 Từ ngày 04 đến 8/12/2023 

Chú công nhân 14 Từ ngày 11 đến 15/12/2023 

Bác sỹ 15 Từ ngày 18 đến 22/12/2023 

Chú bộ đội mến yêu 16 Từ ngày 25 đến 29/12/2023 

Động vật    

( 4 tuần) 

Động vật nuôi trong gia 

đình  17 Từ ngày 1 đến 6/01/2024 

Động vật sống dưới nước  18 Từ ngày 8 đến 12/01/2024 

Động vật sống trong rừng  19 Từ ngày 15 đến 19/01/2024 

Côn trùng và chim  20 Từ ngày 22 đến 26/01/2024 



 Tết và mùa xuân  21 Từ ngày 29/01 đến 02/02/2024 

Thế giới 

thực vật       

( 6 tuần) 

Cây xanh và MT sống 22 Từ ngày 19 đến 23/02/2024 

Những bông hoa đẹp 23 Từ ngày 26/3 đến 01/3/2024 

Một số loại rau- củ  24 Từ ngày 04 đến 08/3/2024 

Ngày vui của bà của mẹ 25 Từ ngày 11 đến 15/3/2024 

Một số loại quả 26 Từ ngày 18 đến 22/3/2024 

Giao 

thông 

(3 tuần) 

Phương tiện và QĐ GT 

đường bộ 27 Từ ngày 25 đến 29/3/2024 

Phương tiện và QĐ GT 

đường thủy 28 Từ ngày 01 dến 05 /4/2024 

Phương tiện và QĐGT 

đường không  29 Từ ngày 08 đến 12/4/2024 

HTTN 

( 3 tuần) 

 Nước 30 Từ ngày 15 đến 19/4/2024 

Một số HTTN  31 Từ ngày 22 đến 26/4/2024 

Mùa hè 32  Từ ngày 29 /4 đến 03/5/2024 

QH-ĐN- 

Bác Hồ 

( 3 tuần) 

Diễn Châu quê hương em 33 Từ ngày 06 đến 10/5/2024 

 Bác Hồ kính yêu 34  Từ ngày 12 đến 17/5/2024 

Nghệ An mến yêu 35 Từ ngày 20 đến 24/5/2024 

Tổng 

tuần  35  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Độ tuổi: 4-5 tuổi. 

Chủ đề Chủ đề nhánh 
Số 

tuần 
Thời gian thực hiện 

Trường 

Mầm non 

( 4 tuần) 

Tết trung thu   1 Từ ngày 9 đến 13/9/2024 

Trường MN Diễn cát 2 Từ ngày 16 đến 20/9/2024 

Lớp học của bé 3 Từ ngày 23 đến 27/9/2024 

HĐ trong trường MN 4 Từ ngày 30/9 đến 4/10/2024 

Bản thân 

( 3 tuần) 

Bé tự giới thiệu về mình 5 Từ ngày 07 đến 11/10/2024 

Cơ thể bé và bạn 6 Từ ngày 14 đến 18/10/2024 

Bé cần gì lớn lên và khỏe 

mạnh  7 Từ ngày 21 đến 25/10/2024 

Gia đình 

(5 tuần) 

Những người thân trong gia 

đình  8 Từ ngày 28/10 đến 01/11/2024 

Ngôi nhà thân yêu của bé 9 Từ ngày 04 đến08/11/2024 

Đồ dùng gia đình 10 Từ ngày 11 đến 15/11/2024 

Ngày hội của cô giáo 11 Từ ngày 18 đến 22/11/2024 

 Nhu cầu của gia đình 12 Từ ngày 25 đến 29/11/2024 

Nghề 

nghiệp 

( 4 tuần) 

Bác nông dân 13 Từ ngày 02 đến 06/12/2024 

Chú công nhân 14 Từ ngày 09 đến 13/12/2024 

Chú bộ đội mến yêu 15 Từ ngày 16 đến 20/12/2024 

Bác sỹ  16 Từ ngày 23 đến 27/12/2024 

Thực vật     

( 5 tuần) 

Cây xanh và MT sống  17 Từ ngày 30/12 đến 03/01/2025 

Một số loại rau- củ 18 Từ ngày 06 đến 10/01/2025 

Những bông hoa đẹp 19 Từ ngày 13 đến 17/01/2025 

Tết và mùa xuân 20 Từ ngày 20 đến 24/01/2025 

Một số loại quả 21 Từ ngày 03/ đến 07/02/2025 

Động vật       Động vật nuôi trong gia đình 22 Từ ngày 10 đến 14/02/2025 



 ( 5 tuần) Động vật sống dưới nước 23 Từ ngày 17 đến 21/2/2025 

Động vật sống trong rừng 24 Từ ngày 24 đến28/2/2025 

Ngày vui của bà của mẹ 25 Từ ngày 03 đến 7/3/2025 

Côn trùng và chim 26 Từ ngày 10 đến 14/3/2025 

Giao thông 

(3 tuần) 

Phương tiện và QĐ GT 

đường bộ 27 Từ ngày 17 đến 21/3/2025 

Phương tiện và QĐ GT 

đường thủy 28 Từ ngày 24 dến 28 /4/2025 

Phương tiện và QĐGT 

đường không  29 Từ ngày 31/3đến 04/4/2025 

HTTN 

( 3 tuần) 

 Nước 30 Từ ngày 07 đến 11/4/2025 

Một số HTTN  31 Từ ngày 14 đến 18/4/2025 

Mùa hè 32  Từ ngày 21 đến 25/4/2025 

QH-ĐN- 

Bác Hồ 

( 3 tuần) 

Diễn Châu quê  em 33 Từ ngày 28/4 đến 02/5/2025 

 Nghệ An mến yêu 34  Từ ngày 05 đến 09/5/2025 

Bác Hồ kính yêu 35 Từ ngày 12 đến 16/5/2025 

Tổng   35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Độ tuổi: 5-6 tuổi. 

Chủ đề Chủ đề nhánh 
Số 

tuần 
Thời gian thực hiện 

Trường 

Mầm non 

( 4 tuần) 

Tết trung thu  1 Từ ngày 9 đến 13/9/2024 

Trường MN Diễn cát 2 Từ ngày 16 đến 20/9/2024 

Lớp học của bé 3 Từ ngày 23 đến 27/9/2024 

HĐ trong trường MN 4 Từ ngày 30/9 đến 4/10/2024 

Bản thân 

( 3 tuần) 

- Bé tự giới thiệu về mình 5 Từ ngày 07 đến 11/10/2024 

- Cơ thể bé và bạn 6 Từ ngày 14 đến 18/10/2024 

- Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh  7 Từ ngày 21 đến 25/10/2024 

Gia đình 

(5 tuần) 

- Những người thân trong gia 

đình  8 

Từ ngày 28/10 đến 

01/11/2024 

Ngôi nhà thân yêu của bé 9 Từ ngày 04 đến08/11/2024 

Đồ dùng gia đình 10 Từ ngày 11 đến 15/11/2024 

Ngày hội của cô giáo 11 Từ ngày 18 đến 22/11/2024 

 Nhu cầu của gia đình 12 Từ ngày 25 đến 29/11/2024 

Nghề 

nghiệp 

( 4 tuần) 

Nghề nông 13 Từ ngày 02 đến 06/12/2024 

Nghề xây dựng 14 Từ ngày 09 đến 13/12/2024 

Chú bộ đội mến yêu 15 Từ ngày 16 đến 20/12/2024 

Nghề dịch vụ 16 Từ ngày 23 đến 27/12/2024 

Thực vật    

( 4 tuần) 

Cây xanh và MT sống  
17 

Từ ngày 30/12 đến 

03/01/2025 

Các loại Rau củ quả   18 Từ ngày 06 đến 10/01/2025 

Những bông hoa đẹp  19 Từ ngày 13 đến 17/01/2025 

Tết và mùa xuân 20 Từ ngày 20 đến 24/01/2025 

Động  vật       

( 5 tuần) 

Động vật nuôi trong gia đình 21 Từ ngày 03/ đến 07/02/2025 

Động vật sống dưới nước 22 Từ ngày 10 đến 14/02/2025 



Động vật sống trong rừng 23 Từ ngày 17 đến 21/2/2025 

Côn trùng và chim  24 Từ ngày 24 đến28/2/2025 

Ngày vui của bà của mẹ   25 Từ ngày 03 đến 7/3/2025 

Giao 

thông 

(3 tuần) 

Phương tiện và QĐ GT đường 

bộ 26 Từ ngày 10 đến 14/3/2025 

Phương tiện và QĐ GT đường 

thủy 27 Từ ngày 17 đến 21/3/2025 

Phương tiện và QĐGT đường 

không  28 Từ ngày 24 dến 28 /4/2025 

HTTN 

( 3 tuần) 

 Nước 29 Từ ngày 31/3đến 04/4/2025 

Một số HTTN  30 Từ ngày 07 đến 11/4/2025 

Mùa hè 31 Từ ngày 14 đến 18/4/2025 

QH-ĐN- 

Bác Hồ 

( 4 tuần) 

Nghệ An mến yêu 32  Từ ngày 21 đến 25/4/2025 

Việt Nam quê hương em 33 Từ ngày 28/4 đến 02/5/2025 

Trường Tiểu học 34  Từ ngày 05 đến 09/5/2025 

Bác Hồ kính yêu   35 Từ ngày 12 đến 16/5/2025 

Tổng 

tuần  35  

 


